
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 3 số 194 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

03/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ QUÝ LINH

0109076409

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

4. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

6. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách 
hàng tiêu dùng tại chỗ của quán cà phê, giải khát

5630

7. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí

6399

8. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế 
hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý

7020

9. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

10. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch

7490

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ QUÝ LINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUY LINH INTERNATIONAL TRAINING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: QUY LINH IT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

11. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động, việc làm

7810

12. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7990

13. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

14. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

16. Giáo dục nhà trẻ 8511

17. Giáo dục mẫu giáo 8512

18. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559(Chính)

19. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục, Tổ chức các chương trình trao đổi 
sinh viên, Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, Kinh 
doanh dịch vụ tư vấn du học

8560

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ QUÝ

Phố Đại Đồng, 
Phường Thanh Trì, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 40,000 012013641

2NGUYỄN 
THỊ HUYỀN 
NGỌC

Phố Đại Đồng, 
Phường Thanh Trì, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 60,000 001184001180

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001184001180
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 20 ngách 670/54 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HUYỀN NGỌC Nữ

09/03/1984 Kinh Việt Nam

18/04/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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